
STT Lớp nghề MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính TenNganh

1 25SCMT1 25SCMT2.011 Nguyễn Quốc Kiệt 17/4/2007 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

2 25SCMT1 25SCMT2.006 Huỳnh Quốc Nhân 12/2/2010 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

3 25SCMT1 25SCMT2.009 Dương Tấn Phước 3/9/2002 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

4 25SCMT1 25SCMT2.010 Hà Minh Quân 25/1/2005 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

5 25SCMT1 25SCMT2.012 Phạm Ngọc Thuận 26/7/2006 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

6 25SCMT2 25SCMT2.001 Nguyễn Tuấn Anh 23/3/2010 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

7 25SCMT2 25SCMT2.002 Lê Minh Anh 11/6/2010 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

8 25SCMT2 25SCMT2.003 Trần Vũ Đăng Khôi 12/8/2010 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

9 25SCMT2 25SCMT2.004 Trịnh Khánh Bảo Long 16/3/2010 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

10 25SCMT2 25SCMT2.005 Huỳnh Hữu Luân 31/7/2010 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

11 25SCMT2 25SCMT2.007 Lý Thanh Phát 10/6/2010 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

12 25SCMT2 25SCMT2.008 Trương Nghiệp Phong 17/6/2010 Nam Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
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